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Cơ học phổi là gì?

• Là các thông số cơ học phản ánh

tình đặc điểm chức năng của phổi.

• Qua đó đánh giá tình trạng chức

năng, mức độ tổn thương của phổi

để điều chỉnh máy thở phù hợp.



Nội dung

• Cơ học tĩnh của phổi: thay đổi ảnh hưởng đến thể tích và khả năng

đàn hồi của phổi trong khi không có dòng khí di chuyển.

• Cơ học động của phổi: thay đổi khi có sự di chuyển của khí trong

phổi (Lưu lượng và kháng lực)



Cơ học tĩnh

➢ Lực làm phồng (inflate)

phổi: Thông số áp lực

➢ Lực làm xẹp phổi (deflate):

tính đàn hồi, suất đàn phổi,

surfactant



Thông số áp lực



Các thông số áp lực

• Áp suất xuyên đường thở (Transairway pressure (Pta))

– Là khác biệt áp suất khí quyển giữa miệng (Pm) và áp suất trong phế nang (Palv)

– Pta = Pm – Palv

– Là áp lực cần thiết tạo ra để thắng kháng lực đường thở→ đẩy khí vào phế nang



Các thông số áp lực

• Áp suất xuyên phổi (Transpulmonary pressure (Ptp))

– Là khác biệt giữa áp suất trong phế nang (Palv) và áp suất trong màng phổi (Ppl)

– Ptp = Palv – Ppl

– Là áp lực giữ cho phế nang luôn phồng (alveolar distending pressure) 



Các thông số áp lực

• Áp suất xuyên ngực (Transthoracic pressure (Ptt))

– Là khác biệt giữa áp suất trong phế nang (Palv) và áp suất bề mặt cơ thể (Pbs)

– Ptp = Palv – Pbs

– Là áp lực để làm co hoặc dãn phổi và thành ngực cùng lúc.



Suất đàn của phổi (Lung compliance (CL)):

– Suất đàn được định nghĩa là sự thay đổi thể tích phổi (∆V) trên 

một đơn vị thay đổi áp suất (∆P). Đơn vị của CLlà L/cmH2O. 

–𝐂𝐋 =
∆𝐕 (𝐋)

∆𝐏 (𝐜𝐦𝐇𝟐𝟎)

– Bình thường, CL trung bình khoảng 0.1 L/cmH2O. Tức mỗi 1 cmH20 
áp lực, làm thể tích phổi tăng thêm 100ml

– Suấtđànngượclạivớiđộđànhồicủaphổi

– 𝐂𝐋 =
𝟏

𝐄



Suất đàn của phổi



Thay đổi suất đàn của phổi



Nguyên nhân làm thay đổi suất
đàn của phổi

• Suy tim sung huyết

• ARDS

• Xẹp phổi

• Đông đặc phổi

• Xơ hóa

• Phế nang căng quá mức

• Tràn khí màng phổi áp 
lực

• Tràn dịch màng phổi

• Tăng áp lực ổ bụng

• Phù thành ngực

• Dị dạng thành ngực

Suất đàn của phổi giảm trong trường hợp: 



Nguyên nhân làm thay đổi suất
đàn của phổi

• COPD

• Lớn tuổi

• Sử dung giãn cơ

Suất đàn của phổi tăng trong trường hợp: 



Đo suất đàn của phổi



Sức căng bề mặt và surfactant



Định luật Laplace



• Surfactant là một hỗn hợp bao
gồm phospholipids (90%) và
protein (10%)

• Được sản xuất bởi tế bào phế
nang týp 2.

• Thành phần chính là
phospholipid dipalmitoyl
phosphatidylcholine (DPPC), có
tính ưa nước và kỵ nước đồng
thời → giảm đáng kể sức căng
bề mặt phế nang

Vai trò của surfactant trong điều hòa 
sức căng bề mặt phế nang



Vai trò của surfactant trong điều hòa 
sức căng bề mặt phế nang



ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CỦA PHỔI

• Đặc điểm động của phổi đề
cập thông số của phổi khi sự di
chuyển khí vào và ra phổi

• Đặc điểm động của phổi:

- Sức cản đường thở

- Hằng số thời gian

- Suất đàn động



Định luật Poiseuille cho lưu lượng

• V: lưu lượng khí qua ống dẫn

• ∆P: chênh lệch áp suất

• r: bán kính ống dẫn

• L: chiều dài ống dẫn

• ᶯ : độ nhớt máu

• ᴫ/8: hằng số



Định luật Poiseuille cho áp lực

• V: lưu lượng khí qua ống dẫn

• P: áp suất

• r: bán kính ống dẫn

• L: chiều dài ống dẫn

• ᶯ : độ nhớt máu

• ᴫ/8: hằng số



Định luật Poiseuille cho lưu lượng



Định luật Poiseuille cho lưu lượng



Kháng lực đường thở

• Kháng lực đường thở (Airway resistance (Raw))

– Đánhgiálực ma sátmàdòngkhíphảivượt qua tronghôhấp

– Là thương số giữa áp suất xuyên đường thở  (chênh lệch áp suất giữa 
miệng và áp suất phế nang) và vận tốc dòng khí.

–𝑹𝒂𝒘 =
∆𝑷 (𝒄𝒎𝑯𝟐𝑶)

𝑽 (
𝑳

𝒈𝒊â𝒚
)

– Bình thường, Raw khoảng 0,5–1,5 cmH2O/L/giây



Kháng lực đường thở



Nguyên nhân làm thay đổi kháng lực đường thở

• Hen 

• Tắc nghẽn đường thở

Kháng lực đường thở của phổi tăng trong trường hợp: 



Kháng lực đường thở



Đo kháng lực đường thở (Raw)
và suất đàn tĩnh của phổi (Cst)



Hằng số thời gian
(time constants – TC)

• Là chỉ số đại diện cho cơ học của một đơn vị phổi thể hiện tốc độ
khí đi vào và đi ra đơn vị phổi đó

• Hằng số thời gian TC = Raw x CL



Hằng số thời gian
(time constants – TC)

Nếu một đơn vị phổi tang suất đàn hay tang 
kháng lực đường thở đều ảnh hưởng đến khí
vào và ra một đơn vị phổi



Hằng số thời gian và phế nang



Hằng số thời gian
(time constants – TC)

• Hằng số thời gian được định nghĩa là thời gian (giây) cần thiết để
làm đầy/xẹp một lượng dung tích phổi.



Hằng số thời gian
(time constants – TC)

• Mode PCV: Ti ~ 5 x Tc

• Te ~ 3-4 x Tc



Suất đàn động
(Dynamic Compliance)

• Suất đàn động được tính bằng sự
thay đổi thể tích phổi chia cho áp
lực xuyên phổi trong thời gian
cần thiết cho mỗi nhịp thở

• Khác với suất đàn tĩnh, suất đàn
động được đo khi có dòng khí lưu
thông



Suất đàn động/suất đàn tĩnh



Suất đàn động/suất đàn tĩnh



TAKE HOME MESSAGE

• Hiểu được các đặc điểm tĩnh của phổi: thông số thể tích, suất đàn, 
sức căng bề mặt

• Hiểu được các đặc điểm động của phổi: kháng lực đường thở, hằng
số thời gian, suất đàn động…

• Ứng dụng cơ học phổi trong cài đặt máy thở và theo dõi bệnh nhân
thở máy




